
Phụ lục 1: 

CƠ CẤU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO NGẠCH/CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

NĂM 2022 
___________ 

 

 - Tổng số lượng người làm việc: 192 chỉ tiêu; trong đó: 

  + Biên chế sự nghiệp: 158 chỉ tiêu. 

  + Số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 34 chỉ tiêu. 

 - Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP:  09 chỉ tiêu. 

Số 

TT 

Ngạch/chức danh nghề 

nghiệp viên chức 
Mã số 

Cơ cấu số 

lượng 

người làm 

việc đã 

được Sở Y 

tế giao 

Số hiện có 

(số đã tuyển 

dụng tính đến 

ngày 

30/6/2022) 

Xây dựng cơ 

cấu số lượng 

người làm 

việc được 

giao năm 

2022 

Nhu cầu 

thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức y tế 

năm 2022 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức 

năm 2022 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Trong đó: 

Tuyển 

dụng cử 

tuyển 

Tuyển 

dụng viên 

chức 

I TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC         

1 Bác sỹ chính hạng II V.08.01.02 1  1      

2 Bác sỹ hạng III V.08.01.03 37 33 43  11 1 10  

3 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 26 22 25   3  3  

4 Dược hạng III V.08.08.22 6 6 6      

5 Dược hạng IV V.08.08.23 16 15 16  1  1  

6 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 13 12 14 02 thăng hạng     

7 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 31 29 31  4  4  

8 Hộ sinh hạng III V.08.06.15 1 1 1      

9 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 20 18 20      

10 Hộ sinh sơ học    2       

11 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 2 2 2      



12 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 8 8 8      

13 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 1 1 1      

14 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08 1 1 1      

15 Lưu trữ viên trung cấp hạng 

IV 

V.01.02.03 1 
1 1     

 

16 Kế toán trung cấp 06.032 6 6 6      

17 Dân số viên hạng III V.08.10.28 2 1 2 01 thăng hạng     

18 Dân số viên hạng IV V.08.10.29 14 15 14      

II 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ 

ĐỊNH 68/2000/NĐ – CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 

161/2018/NĐ-CP 

  

      

1 Lái xe  1 1 1      

2 Nhân viên hộ lý, vệ sinh  8 6 8      

 TỔNG CỘNG  195 180 201  19 01 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2a: 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 
______________ 

 

Số 

TT 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Mã số 

Yêu cầu về trình độ 

chuyên môn 

Nhu cầu tuyển dụng năm 2022 

Vị trí tuyển dụng Ghi chú 
Tổng 

cộng 

Trong đó 

Tuyển dụng 

cử tuyển 

tuyển dụng 

viên chức 

1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 11 1 10 

* Cử tuyển: Trạm 

Y tế xã Đăk 

Nhoong (01) 

* Viên chức: 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn (01); 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị 

nghiện chất (01); 

Khoa An toàn thực 

phẩm-Y tế công 

cộng- Dinh dưỡng 

(01); Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức- Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

(02); Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm (03); Khoa 

Khám bệnh-Cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc 

- Răng hàm mặt - 

 



Số 

TT 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Mã số 

Yêu cầu về trình độ 

chuyên môn 

Nhu cầu tuyển dụng năm 2022 

Vị trí tuyển dụng Ghi chú 
Tổng 

cộng 

Trong đó 

Tuyển dụng 

cử tuyển 

tuyển dụng 

viên chức 

Mắt - Tai mũi 

họng (02) 

2 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ  cao đẳng 1  1 
Viên chức: TYT xã 

Đăk Plô (01) 

 

3 
Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Đa khoa (Điều dưỡng 

cao đẳng) 
4  4 

Viên chức: Khám 

bệnh-Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng (02); 

Khoa Nội - Nhi-

Truyền nhiễm 

(01); TYT xã Đăk 

Choong (01) 

 

4 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 

Đa khoa 2  2 

Viên chức: Trạm Y 

tế xã Ngọc Linh 

(01); Trạm Y tế xã 

Mường Hoong 

(01) 

 

Y học cổ truyền 1  1 

Viên chức: Khoa Y 

học cổ truyền & 

Phục hồi chức 

năng (01) 

 

 TỔNG CỘNG  19 01 18   

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2b: 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG CỬ TUYỂN (nếu có) 
_______________ 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp loại tốt 

nghiệp 

Thời điểm 

công tác 

Ngạch/CDNN 

tuyển dụng 

Vị trí tuyển 

dụng 
Ghi chú 

1 A Nhiên 20/11/1987 Kinh Bác sĩ đa khoa 2012 Khá 07/8/2012 Bác sĩ 
Trạm Y tế xã 

Đăk Nhoong 
 

 Tổng cộng: 01 người         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3: 

THỐNG KÊ NHU CẦU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2022 
_______________ 

 

TT 
Tên chức danh nghề 

nghiệp 

Tổng 

số 

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp 

viên chức hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Điều dưỡng  41   12 29    02 01   

2 Dân số 16   01 15    01    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 4: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC NĂM 2022 
____________________ 

 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức 

vụ 

Bộ phận 

công tác 

Năm 

đi 

đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Quyết 

định phê 

duyệt đào 

tạo của 

Sở Y tế 

Quyết định 

cử đi học 

của đơn vị 

Trình độ 

đào tạo 

CDNN 

hiện giữ 

(mã số) 

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng 

(mã số) 

Chức 

danh quy 

hoạch 

Ghi 

chú 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Lê Huy 

Thanh 
27/7/1978 

Trưởng 

trạm 

TYT xã 

Đăk 

Nhoong 

2014 2019  

QĐ số 

511/QĐ-

SYT ngày 

15/12/2014 

của SYT 

tỉnh Kon 

Tum 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

(V.08.05.1

2) 

Trưởng 

TYT xã 

Đăk 

Choong 

 

2 

Đặng 

Ngọc 

Bá 

01/01/1966 
Nhân 

viên 

Phòng 

Dân số 
2008 2012 

CV số 

428/SYT-

TCCB 

ngày 

17/3/2010  

của SYT 

tỉnh Kon 

Tum 

QĐ số 

80/QĐ-

CCDS ngày 

25/3/2010 

của Chi cục 

Dân số 

Cử nhân 

CTXH 

Dân số 

viên 

hạng IV 

Dân số 

viên hạng 

III 

(V.08.10.2

8) 

Phó 

Trưởng 

Phòng Dân 

số 

 

3 

Trịnh 

Anh 

Dũng 

09/01/1984 
Nhân 

viên 

Khoa 

Khám-

HSCC 

2018 2022 

QĐ số 

2046/QĐ-

SYT ngày 

27/02/201

7 của Sở 

Y tế tỉnh 

Kon Tum 

QĐ số 

06/QĐ-

YTĐL ngày 

05/01/2019 

của TTYT 

huyện Đăk 

Glei 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

(V.08.05.1

2) 

  

* Đề nghị gửi kèm các Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, QĐ cử đi đào tạo đối với viên chức đăng ký thăng hạng CDNNVC. 
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